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	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:        /TTr-BKHĐT
	Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2017



TỜ TRÌNH
Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2017. 
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành rà soát các văn bản pháp luật liên quan; đánh giá thực trạng cạnh tranh và chính sách cạnh tranh ở Việt Nam; tổ chức nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế; xây dựng dự thảo Đề án; tổ chức các hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia để hoàn chỉnh Dự thảo Đề án.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo về nội dung và việc soạn thảo Đề án này như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết và mục tiêu của Đề án

Ba mươi năm đổi mới vừa qua là quá trình Việt Nam thực hiện tự do hóa và mở rộng thị trường trong nước, kết hợp đồng thời với từng bước hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Kết quả là các loại thị trường trong nền kinh tế ngày càng phát triển và hoàn thiện. Nhiều cải cách quan trọng đã được thực hiện nhằm tăng cường mức độ cạnh tranh của thị trường như xóa bỏ hoặc giảm thiểu nhiều rào cản hạn chế cạnh tranh hoặc phản cạnh tranh; các lĩnh vực có tính độc quyền nhà nước đã được thu hẹp, giá cả phần lớn các loại hàng hóa, dịch vụ đã được tự do hóa đã phản ánh đúng hơn quan hệ cung - cầu thị trường,… Những cải cách này đã góp phần tạo động lực cho các chủ thể kinh doanh phát triển mạnh, góp phần tăng mức độ cạnh trang giữa các chủ thể trên thị trường.

Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn kém năng động với tốc độ tăng trưởng đang có chiều hướng suy giảm, chất lượng tăng trưởng cải thiện chậm, năng suất lao động và tốc độ tăng năng suất lao động ở mức thấp; hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội không cao. Tốc độ tăng trưởng trung bình 7,6% của giai đoạn 1990-2000 không còn duy trì được, đã giảm xuống còn 6,8% trong giai đoạn 2001-2010, 5,91% cho giai đoạn 2011-2015 và năm 2016 ước đạt 6,21% và mục tiêu tăng trưởng 6,5-7% cho giai đoạn 2016-2020 khó có thể đạt được. Nguyên nhân cơ bản, xét về thể chế, là do vẫn còn tồn tại nhiều rào cản hạn chế cạnh tranh; đồng thời, hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh vẫn còn phổ biến; quyền tự do kinh doanh chưa được thực thi đầy đủ, môi trường đầu tư, kinh doanh chưa thật sự thông thoáng, minh bạch, chưa bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng; mức độ tham gia của nhà nước vào các lĩnh vực hoạt động kinh tế còn khá lớn, kiểm soát độc quyền chưa thực sự hiệu quả;…

Mục tiêu của Đề án là đánh giá tổng thể hệ thống chính sách có liên quan đến cạnh tranh để xác định đúng thực trạng, khiếm khuyết và đề xuất các giải pháp cải cách góp phần phát triển thị trường cạnh tranh, thúc đẩy, nâng cao năng suất, hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

2. Khung chính sách cạnh tranh quốc gia trong một nền kinh tế thị trường

2.1. Ý nghĩa và tác dụng của cạnh tranh và chính sách cạnh tranh quốc gia

Cạnh tranh là một trong những yếu tố nền tảng của thể chế kinh tế thị trường; là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo cho nền kinh tế hoạt động hiệu quả, thúc đẩy đầu tư và góp phần nâng cao năng suất lao động. Khi nền kinh tế có tính cạnh tranh, các doanh nghiệp phải luôn tìm cách đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tốt hơn với các sản phẩm tốt hơn, giá thấp hơn, và phải nhạy cảm trước các hoàn cảnh, điều kiện thay đổi. Do đó, các doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn, có sức cạnh tranh cao hơn và đem lại nhiều phúc lợi cho người tiêu dùng và xã hội hơn.
Để một quốc gia thịnh vượng, duy trì và cải thiện mức sống và tạo cơ hội phát triển cho người dân, con đường duy nhất là phải liên tục cải thiện, nâng cao năng suất nhằm đạt được nền kinh tế năng động, sáng tạo, tăng trưởng cao, đúng tiềm năng, duy trì được động lực tăng trưởng. Theo đó, tất cả các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế/ hình thức sở hữu đều cần phải trở nên hiệu quả hơn, đổi mới sáng tạo hơn và linh hoạt hơn.
Để đạt được hiệu quả, đặc biệt hiệu quả kinh tế đòi hỏi phải đạt được hiệu quả kỹ thuật (sản xuất sản phẩm hay dịch vụ và cung ứng cho người tiêu dùng với chi phí thấp nhất), hiệu quả phân bổ (nguồn lực xã hội sử dụng để sản xuất một số sản phẩm và dịch vụ được phân bổ vào nơi tạo ra giá trị lớn nhất trên một đơn vị chi phí, tức là lợi tức lớn nhất ) và hiệu quả động năng (các ngành thực hiện những thay đổi kịp thời về công nghệ và sản phẩm để đáp ứng phù hợp với những thay đổi về sở thích của người tiêu dùng và thay đổi về cơ hội sản xuất). Tuy nhiên, các loại hiệu quả này chỉ có thể đạt được khi có một môi trường cạnh tranh, các chủ thể thị trường phải được đặt dưới áp lực của cạnh tranh. Để hình thành một môi trường cạnh tranh đảm bảo cho các chủ thể thị trường cạnh tranh nhằm đạt được đạt hiệu quả kinh tế đòi hòi phải có chính sách cạnh tranh quốc gia hiệu quả.
Chính sách cạnh tranh được hiểu là tất cả những biện pháp của nhà nước để cạnh tranh được tồn tại như một công cụ điều tiết của kinh tế thị trường. Chính sách cạnh tranh là tập hợp các chính sách, pháp luật về kiểm soát độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh và các chính sách phát triển thị trường, trong đó có quy định pháp luật về gia nhập thị trường và kinh doanh nói chung, và các hành động can thiệp của nhà nước nhằm giúp các doanh nghiệp cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng.

Mục tiêu của chính sách cạnh tranh là thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể của nền kinh tế nhằm đặt được mục tiêu nâng cao hiệu quả và năng suất trong các loại thị trường. Trên cơ sở đó, chính sách cạnh tranh hướng tới mục tiêu cuối cùng là tăng năng suất và hiệu quả kinh tế.
Ngoài ra, để cạnh tranh phải có thị trường; không thể có cạnh tranh nếu không có thị trường, đặc biệt hiệu quả phân bổ không thể đạt được nếu thị trường các nhân tố sản xuất không phát triển. Chính vì vậy, cần phát triển các loại thị trường, đặc biệt thị trường các nhân tố sản xuất như thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường đất đai, thị trường khoa học và công nghệ,… Việc phân bổ và sử dụng các loại nguồn lực xã hội, đặc biệt nguồn lực nhà nước phải theo quy tắc thị trường. Hay nói cách khác, thị trường đóng vai trò chủ yếu trong phân bổ nguồn lực, đảm bảo nguồn lực được phân bổ vào những nơi có hiệu quả cao nhất nhằm đạt được hiệu quả phân bổ.
2.2. Các cấu phần cơ bản của chính sách cạnh tranh quốc gia

Trong một nền kinh tế thị trường, chính sách cạnh tranh quốc gia gồm hai cấu phần cơ bản sau: 

a) Luật Cạnh tranh và thực thi pháp luật cạnh tranh.
Luật Cạnh tranh và thực thi pháp luật cạnh tranh điều chỉnh hành vi của doanh nghiệp, của người kinh doanh nhằm đảm bảo cạnh tranh thị trường lành mạnh, kiểm soát, giảm thiểu và loại bỏ các hành vi hạn chế hay phản cạnh tranh của các doanh nghiệp (hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; hành vi lạm dụng vị thế độc quyền, vị thế chiếm lĩnh thị trường) và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.  
b) Hệ thống luật pháp, chính sách liên quan đến nâng cao (nâng cấp) mức độ phát triển của thị trường và mức độ cạnh tranh thị trường, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng.

Nội dung và ý nghĩa của cấu phần này khác nhau giữa các quốc gia nhưng các thực tiễn quốc tế tốt cho thấy thông thường gồm các loại chính sách và luật pháp sau đây:

Một là, loại bỏ, giảm thiểu đến mức tối đa có thể các quy định hạn chế tự do kinh doanh, tự chủ kinh doanh, các rào cản gia nhập thị trường, nhất là các rào cản gia nhập thị trường từng ngành, thị trường các loại hàng hóa và dịch vụ cụ thể.
Hai là, loại bỏ pháp luật, chính sách tạo ra phân biệt đối xử giữa các chủ thể thị trường; đồng thời, thiết lập thể chế đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng.

Ba là, xây dựng thể chế đảm bảo tất cả các chủ thể thị trường đều có quyền tiếp cận công bằng đến các nguồn lực xã hội, các sản phẩm, dịch vụ độc quyền tự nhiên do Nhà nước quản lý.

3. Thực trạng cạnh tranh và chính sách cạnh tranh ở Việt Nam
3.1. Khái quát thực trạng cạnh tranh
Chủ trương tạo lập môi trường cạnh tranh, lành mạnh, công khai, minh bạch, hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh đã được đề ra ngay từ Đại hội IX của Đảng và được nhấn mạnh trong các kỳ Đại hội tiếp theo. Nhiều biện pháp cải cách đã được thực hiện nhằm tạo lập và phát triển thị trường cạnh tranh ở Việt Nam. Theo đó, mức độ cạnh tranh giữa các chủ thể kinh doanh trên thị trường đã được cải thiện với số lượng chủ thể gia nhập thị trường tăng nhanh mạnh, đặc biệt trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, bức tranh cạnh tranh còn nhiều vấn đề đặt ra, thể hiện: 
Một là, nền kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế thị trường kém cạnh tranh với thứ hạng 60/138 nước trong Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2016; vị trí 80/138 nước về mức độ cạnh tranh trong nước hay chỉ số hiệu quả chống độc quyền đứng thứ 89/138 nước; 

Hai là, tình trạng cạnh tranh bất bình đẳng diễn ra khá phổ biến không chỉ giữa DNNN với khối tư nhân mà cạnh tranh bất bình đẳng giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với khối tư nhân trong nước. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được hưởng nhiều ưu đãi hơn từ tiếp cận các nguồn lực đến chính sách, hành vi đối xử của các cơ quan công quyền,... Hiện tượng cạnh tranh bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp thân hữu với các doanh nghiệp không có quan hệ thân hữu đã và đang khiến cho nhiều doanh nghiệp tư nhân không có quan hệ thân hữu (đặc biệt là đông đảo các DNNVV) không thể tiếp cận nguồn lực để phát triển được. 
Ba là, hành vi cạnh tranh không lành mạnh diễn ra phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, gây thiệt hại cho doanh nghiệp có chủ trương cạnh tranh lành mạnh, người tiêu dùng và cộng đồng xã hội.

Bốn là, việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực xã hội kém hiệu quả chưa theo tín hiệu thị trường, chưa tuân thủ quy luật cạnh tranh, đặc biệt là phân bổ vốn nhà nước, đã tác động xấu đến hiệu quả và năng suất của nền kinh tế. Mặc dù có cải thiện nhưng tốc độ tăng năng suất lao động bình quân khá thấp: 3,5%/năm (2006-2010), 4,35%/năm (2011-2015) và ước tính tăng 5,31% (năm 2016) và khoảng cách với các nước ASEAN-6 còn khá xa (ví dụ: 14,3 lần so với Singapore; 5,7 lần so với Malaysia).

Tăng năng suất lao động có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống của người dân. Tuy nhiên, có thể thấy, mức độ cạnh tranh thấp, cạnh tranh chưa công bằng, chưa bình đẳng; và do đó, cạnh tranh đúng bản chất và ý nghĩa của nó chưa trở thành công cụ sàng lọc kẻ thắng, người thua trên thị trường; chưa là động lực chủ yếu thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ… để phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động. Ngược lại, thực trạng cạnh tranh thị trường nói trên tạo ra tín hiệu thị trường và động lực sai lệch, không khuyến khích đầu tư dài hạn, không khuyến khích tập trung và tích tụ để phát triển, mà trái lại thúc đẩy ứng xử thiên về đầu cơ tìm kiếm địa tô hơn là đầu tư tạo ra lợi nhuận, tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội. Theo đó, khó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
3.2. Đánh giá thực trạng chính sách cạnh tranh
a) Những mặt được
Một là, về Luật Cạnh tranh và thực thi pháp luật cạnh tranh.

- Pháp luật cạnh tranh đã nhận diện được các hành vi phản cạnh tranh của làm cơ sở để hạn chế các hành vi phản cạnh tranh có thể xảy ra.

- Việc thực thi pháp luật cạnh tranh bước đầu đã có kết quả với 87 cuộc việc điều tra tiền tố tụng được thực hiện,  8 vụ việc liên quan đến các hành vi hạn chế cạnh tranh được điều tra chính thức.

Hai là, về các luật pháp và chính sách liên quan đến nâng cao mức độ cạnh tranh và đảm bảo cạnh tranh công bằng.
- Đã loại bỏ, giảm thiểu hàng loạt rào cản bất hợp lý, hạn chế mức độ cạnh tranh thị trường thông qua hoàn thiện thể chế gia nhập thị trường với quy định về đăng ký kinh doanh được tiếp cận chung đối với thị trường và việc tiếp cận thị trường ngành hay quy định về điều kiện kinh doanh đã giảm đáng kể so với trước đây.

- Cơ chế, chính sách có sự phân biệt đối xử giữa các chủ thể thị trường đã được giảm thiểu nhằm tạo lập được môi trường kinh doanh bình đẳng. Nhiều giải pháp quan trọng đã được thực hiện nhằm đảm bảo tính trung lập trong cạnh tranh của các DNNN như thu hẹp ngành, lĩnh vực tham gia của nhà nước; cơ cấu lại một số ngành độc quyền nhà nước nhằm thêm cơ hội kinh doanh cho các thành phần kinh tế, thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả và điều chỉnh chính sách, pháp luật theo hướng hình thành khung pháp lý chung cho mọi loại hình doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu..
- Thể chế đảm bảo các chủ thể thị trường có quyền tiếp cận các nguồn lực xã hội, các sản phẩm, dịch vụ độc quyền tự nhiên do Nhà nước quản lý đã phần nào được hình thành.

b) Những mặt hạn chế 

Một là, về Luật Cạnh tranh và thực thi pháp luật cạnh tranh.
- Khung pháp luật cạnh tranh hiện hành còn nhiều nội dung chưa rõ ràng, còn có sự khác biệt với thông lệ quốc tế nên mục tiêu hạn chế các hành vi phản cạnh tranh của doanh nghiệp chưa đạt được.
- Việc thực thi pháp luật cạnh tranh chưa thực sự hiệu quả, hiệu lực thực thi khá hạn chế. Số lượng các vụ việc hạn chế cạnh tranh của, cạnh tranh không lành mạnh của doanh nghiệp được xử lý chưa phản ánh đúng thực trạng cạnh tranh trên thị trường Việt Nam. Hành vi hạn chế cạnh tranh của cơ quan nhà nước còn diễn ra khá phổ biến.

- Bộ máy thực thi pháp luật cạnh tranh còn nhiều hạn chế, thiếu tính độc lập và tự quyết, không đủ nguồn lực và năng lực để thực hiện nhiệm vụ. Về nguyên tắc, tính độc lập và tự quyết luôn được coi là nền tảng vững chắc cho các cơ quan quản lý cạnh tranh thực thi pháp luật cạnh tranh một cách hiệu quả. Nếu không có một vị thế đủ độc lập, đủ mạnh thì cơ quan quản lý cạnh tranh khó có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.
Hai là, về các luật pháp và chính sách liên quan đến nâng cao mức độ cạnh tranh và đảm bảo cạnh tranh công bằng.

- Hệ thống luật pháp và các chính sách liên quan đang tạo ra khá nhiều rào cản gia nhập thị trường, đặc biệt các rào cản gia nhập thị trường từng ngành, từng thị trường hàng hóa, dịch vụ cụ thể, thể hiện: 

+ Việc gia nhập thị trường còn khó khăn với nhiều quy trình, thủ tục, kéo dài thời gian, phát sinh chi phí lớn nên vị trí xếp hạng của Việt Nam về khởi sự kinh doanh khá thấp trên thế giới (đứng thứ 121/190 nước).
+ Việc tiếp cận thị trường ngành cũng không hề đơn giản với khá nhiều quy định về điều kiện kinh doanh tạo rào cản gia nhập thị trường, làm cản trở quá trình và mức độ cạnh tranh trên thị trường, giảm động lực đổi mới sáng tạo, làm giảm năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. 
Các quy định về điều kiện kinh doanh với nhiều điểm bất hợp lý đang gây ra nhiều hệ lụy cho nền kinh tế như: tạo ra rào cản bất hợp lý đối với đầu tư, gia nhập thị trường, làm hạn chế số lượng doanh nghiệp đăng ký mới, làm nản lòng các doanh nghiệp đang hoạt động; làm giảm cạnh tranh thị trường do các yêu cầu, điều kiện ngặt nghèo các nhà đầu tư tiềm năng không thể gia nhập thị trường, không tạo ra áp lực cạnh tranh; làm giảm động lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; làm giảm năng suất và giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế; tạo ra rủi ro lớn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động; nhiều điều kiện kinh doanh quy định chung chung, không rõ ràng, không cụ thể, tạo ra cơ hội cho sự tùy tiện trong quản lý nhà nước và sự nhũng nhiễu của một số cán bộ. Những yếu kém, khiếm khuyết của quy định về điều kiện kinh doanh đã và đang gây ra tác động tiêu cực đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế và làm méo mó cạnh tranh; gia tăng chi phí sản xuất; hạn chế sáng tạo, kìm hãm hình thành chuỗi kinh doanh; tác động bất lợi đến DNNVV. Những tác động này đang đi ngược lại và cản trở quyết tâm, giải pháp của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

So sánh với các tiêu chuẩn của OECD, chất lượng thể chế về kinh doanh của Việt Nam còn thấp và đang góp phần làm giảm năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong cuộc cạnh tranh kinh tế toàn cầu đang diễn ra quyết liệt hiện nay.
- Cạnh tranh công bằng, bình đẳng giữa DNNN và các doanh nghiệp khác chưa được đảm bảo; DNNN chưa đảm bảo tính trung lập, trung tính trong cạnh tranh; các tổ chức nhà nước chưa đảm bảo tính trung lập trong hành xử với DNNN và các doanh nghiệp khác. Hàng loạt bất bình đẳng giữa DNNN và doanh nghiệp khác vẫn tồn tại như: 
+ Bất bình đẳng về thuế: Mặc dù loại thuế và mức thuế như nhau nhưng vẫn có tình trạng ưu đãi thuế cho một số DNNN như xóa, hoãn, gia hạn, giảm thuế đối với một số DNNN gặp khó khăn, không còn khả năng thu hồi nợ thuế, hoặc đã giải thể, chuyển đổi sở hữu theo quy định hoặc điều chỉnh chính sách có lợi hơn cho một số DNNN đặc thù (khai thác, xuất nhập khẩu tài nguyên), đặc biệt điều chỉnh chính sách thuế, phí; hoặc xử lý không nghiêm hoặc không kịp thời đối với sai phạm về thuế của DNNN.

+ Bất bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực (vốn, tín dụng, đất đai, tài nguyên, vốn đầu tư nhà nước,…) 

Các DNNN vẫn được Chính phủ bảo lãnh nhiều khoản vay nợ lớn, vay vốn nước ngoài; được vay theo chỉ định, chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; được vay vượt hạn mức tín dụng ngân hàng theo quy định; được vay vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước; nếu không trả được nợ hoặc trả không đúng hạn thì được xem xét khoanh nợ, giảm nợ, hoãn trả nợ, giãn thời hạn trả nợ; chuyển nợ cho doanh nghiệp, tổ chức khác,…
DNNN tiếp cận đất đai và mặt bằng sản xuất kinh doanh dễ dàng và thuận lợi hơn các doanh nghiệp khác. DNNN tiếp cận tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản cũng thuận lợi, dễ dàng, thậm chí còn độc quyền tiếp cận một số tài nguyên, khoáng sản chủ yếu, chiến lược của đất nước. Điều này tạo nhiều lợi thế cạnh tranh cho DNNN và bất lợi cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

DNNN cũng dễ dàng hơn trong tiếp cận nguồn vốn đầu tư của nhà nước để cung ứng dịch vụ công ích. Mặc dù quy định pháp luật đã “bật đèn xanh” cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia nhưng thực tế, tỷ lệ tham gia rất khiêm tốn, phần lớn chi phí sử dụng cho hoạt động dịch vụ công ích được thực hiện theo hình thức đặt hàng, không thông qua đấu thầu rộng rãi và hầu như chưa mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân tham gia. Việc cung cấp các dịch vụ công ích vẫn được mặc định là nhiệm vụ của các DNNN. 
+ Bất bình đẳng về điều tiết của pháp luật: Ngay trong nhiều cơ chế, chính sách, DNNN được xác định là chủ thể thực hiện, gây bất lợi và cạnh tranh bất bình đẳng cho các chủ thể khác trên thị trường trong ngành, lĩnh vực đó (ví dụ như quy hoạch ngành điện đến năm 2020 tính đến năm 2030; quy hoạch ngành than đến năm 2020, triển vọng 2030; hay nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử,…
+ Bất bình đẳng về đánh giá hiệu quả của DNNN so với cách doanh nghiệp khác khi DNNN chưa thực sự phải chịu áp đặt kỷ luật thị trường, kỷ luật cạnh tranh (ngân sách cứng); chưa phải chịu áp lực tạo lợi nhuận theo nguyên tắc thị trường; chưa theo nguyên tắc cạnh tranh thị trường “lời ăn, lỗ chịu” và vẫn được hưởng nhiều đối xử khác biệt (không phải cạnh tranh để tiếp cận vốn, tiếp cận nguồn lực, chi phí sử dụng nguồn lực nói chung và chi phí vốn nói riêng thấp hơn giá thị trường,…) tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh không bình đẳng giữa các loại chủ thể kinh doanh trên thị trường. Việc các DNNN được đối xử khác biệt đương nhiên sẽ gây bất lợi cho các doanh nghiệp khác, nhất là các doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Bên cạnh đó, việc rút lui khỏi thị trường vẫn chưa đảm bảo tính công bằng giữa DNNN và doanh nghiệp ngoài nhà nước khi vai trò là chủ sở hữu, nhà nước đã sử dụng các biện pháp khác nhau như sáp nhập vào DNNN khác, chuyển thành doanh nghiệp thành viên của tổng công ty,… (sử dụng nguồn lực của tổng công ty, doanh nghiệp khác trợ giúp) để giúp các doanh nghiệp tránh bị giải thể, phá sản. Việc tiếp tục duy trì những DNNN này trên thị trường là một hình thức gây xáo trộn thị trường, ảnh hưởng đến quan hệ thị trường và cạnh tranh không công bằng giữa các chủ thể kinh doanh.
- Việc tiếp cận, phân bổ các nguồn lực xã hội, các sản phẩm, dịch vụ độc quyền tự nhiên do Nhà nước quản lý còn nhiều hạn chế, chưa theo cơ chế thị trường. 
+ Việc tiếp cận hạ tầng cốt lõi thúc đẩy cạnh tranh trong một số ngành công nghiệp mạng lưới còn nhiều vấn đề, đặc biệt là ngành điện khi DNNN chi phối gần như toàn bộ các khâu và quản lý cả khâu độc quyền tự nhiên (truyền tải). 

+ Việc tiếp cận các nguồn lực xã hội chưa đảm bảo tính cạnh tranh, tính thị trường do thị trường các nhân tố sản xuất chưa phát triển đáp ứng yêu cầu phân bổ nguồn lực hiệu quả, đảm bảo hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân bổ và hiệu quả động năng để có được hiệu quả kinh tế, đảm bảo cho nền kinh tế năng động, sáng tạo, tăng trưởng cao, đúng tiềm năng.
c) Nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế, tồn tại
Thứ nhất, tư duy, nhận thức về cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường chưa đầy đủ, còn sợ thị trường, coi nhẹ cạnh tranh công bằng; chưa nhận thức được cạnh tranh là cốt lõi của kinh tế thị trường, là động lực đối với doanh nghiệp.
Thứ hai, cách thức quản lý nhà nước của các bộ, ngành chưa theo kịp xu thế phát triển, hội nhập, còn mang nặng tư duy kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Tư duy nhà nước kiểm soát và sở hữu là chủ yếu nên xây dựng chính sách quá nhấn mạnh đến can thiệp của nhà nước nhằm để quản lý, không phải để thúc đẩy cạnh tranh. Việc lạm dụng các quy định quản lý đã và đang tạo rào cản gia nhập thị trường một cách không cần thiết. Khi phải đối mặt với gánh nặng quá lớn về quy định thủ tục hành chính, điều kiện khắt khe, người kinh doanh ít có động lực để hoạt động chính thức.
Thứ ba, vai trò, chức năng của nhà nước, kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế chưa được xác định rõ ràng, tường minh. Việc xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và DNNN giữ vai trò nòng cốt, sự tham gia của Nhà nước trong các hoạt động kinh tế còn khá lớn, làm giảm cơ hội kinh doanh của các thành phần kinh tế khác, nguy cơ vi phạm nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng của thị trường lớn và khó có thể đảm bảo sự trung lập của nhà nước trong cạnh tranh thị trường. Vai trò điều tiết, giám sát thị trường chưa được thực hiện hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực có tính độc quyền. Cơ quan quản lý nhà nước đồng thời thực hiện nhiều chức năng cùng một lúc dẫn đến thiếu thống nhất, phân biệt đối xử trong quản lý nhà nước đối với các thành phần kinh tế.
Thứ tư, quan hệ giữa nhà nước và thị trường chưa thực sự rõ ràng, còn nhiều mâu thuẫn, bất cập. Hệ thống các công cụ quản lý, điều tiết thị trường của Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phù hợp với nguyên tắc thị trường. Còn có sự nhầm lẫn giữa nhà nước và thị trường, chưa phân định rõ chức năng Nhà nước - thị trường. Nhà nước còn can thiệp vào thị trường bằng các công cụ hành chính, sử dụng quyền lực và sự duy ý chí để đi trước dẫn dắt thị trường cũng khiến Nhà nước vận hành thị trường kém hiệu quả.
Thứ năm, thiếu cơ chế đánh giá tác động cạnh tranh của các chính sách, pháp luật, đặc biệt thiếu một cơ chế tập trung đánh giá, quản lý chất lượng các quy định về kinh doanh. 
3. Định hướng giải pháp

3.1. Mục tiêu

Cải cách tổng thể chính sách cạnh tranh quốc gia nhằm bảo đảm cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể của nền kinh tế nhằm đặt được mục tiêu nâng cao hiệu quả và năng suất trên các loại thị trường; hướng tới mục tiêu cuối cùng là tăng năng suất và hiệu quả kinh tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế, hỗ trợ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao sự thịnh vượng của quốc gia. 
3.2. Quan điểm

- Chính sách cạnh tranh quốc gia phải được ưu tiên như một trụ cột quan trọng trong hệ thống thể chế kinh tế thị trường, coi xây dựng và thi hành chính sách cạnh tranh là một nội dung ưu tiên hàng đầu trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và Chính phủ về xây dựng thể chế kinh tế thị trường và đổi mới mô hình tăng trưởng.

- Chính sách cạnh tranh quốc gia toàn diện không chỉ là Luật Cạnh tranh và việc thi hành luật này để hạn chế, kiểm soát các hành vi phản cạnh tranh mà phải là tư duy về việc tích cực, chủ động tạo dựng một sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, quy mô và lĩnh vực, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để nguồn lực quốc gia được sử dụng hiệu quả nhất và để doanh nghiệp luôn có động lực đầu tư, đổi mới và sáng tạo. Đó là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
- Chính sách cạnh tranh phải đảm bảo hài hòa hóa với các “luật chơi” mang tính quốc tế. Chính sách cạnh tranh không chỉ nhằm thiết lập một môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng mà còn nhằm đảm bảo tạo môi trường đầu tư tin cậy cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Chính sách cạnh tranh cần thực hiện tốt vai trò là cơ chế thiết lập, duy trì, bảo vệ cạnh tranh, góp phần thúc đẩy sự hình thành các quan hệ thị trường cho đời sống kinh tế, hình thành cơ chế tự điều chỉnh của thị trường,… bảo vệ quyền lợi của các bên có liên quan.

3.3. Định hướng giải pháp chủ yếu
Trên cơ sở nguyên nhân hạn chế, mục tiêu, quan điểm, có thể xác định các định hướng giải pháp chủ yếu cải cách tổng thể chính sách cạnh tranh quốc gia như sau:
a) Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về cạnh tranh, chính sách cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường theo hướng:

- Cạnh tranh là động lực mạnh mẽ thúc đẩy khoa học - công nghệ, sáng tạo, đổi mới, đem lại tiến bộ cho quá trình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, thúc đẩy tốc độ tính năng động, đem lại tiến bộ và lợi ích cho xã hội.

- Cạnh tranh công bằng, bình đẳng phải được xác định là cốt lõi của kinh tế thị trường. Khi quyết định ban hành bất kỳ quy định, chính sách hay biện pháp quản lý/ can thiệp nào, phải trả lời câu hỏi các quy định, chính sách hay biện pháp này khuyến khích hay hạn chế thị trường cạnh tranh. 

b) Đổi mới cách thức quản lý nhà nước theo hướng tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng.

- Rà soát, giảm thiểu các rào cản thể chế đối với việc gia nhập thị trường, theo hướng đơn giản hóa tối đa, cắt giảm các chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp để thúc đẩy đầu tư tư nhân trong tất cả các ngành, nghề kinh doanh pháp luật không cấm. Trước mắt, tập trung rà soát các quy hoạch, kế hoạch, các điều kiện kinh doanh, giấy phép hành nghề,… Trong dài hạn, thực hiện rà soát toàn bộ những quy định pháp luật, những văn bản hành chính và loại bỏ hoàn toàn những quy định đang cản trở hoặc có nguy cơ hạn chế cạnh tranh.

c) Xác định đúng vai trò của Nhà nước, kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế nhằm giảm thiểu sự tham gia của nhà nước trong các hoạt động kinh tế, cơ cấu lại độc quyền nhà nước, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân.
- Thực hiện chuyển đổi vai trò của nhà nước từ vị thế một nhà đầu tư trực tiếp (vào sản xuất kinh doanh) sang vị thế chủ thể điều tiết và hỗ trợ hiệu quả cho thị trường phát triển và vận hành. Nhà nước sẽ rút lui một phần đáng kể khỏi nền kinh tế với tư cách là nhà sản xuất, nhà đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp.

- DNNN chỉ nên được coi là một loại tài sản của nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay, DNNN có thể giao thực hiện vai trò phát triển của nhà nước; là công cụ đầu tư và kinh doanh ở những ngành mà tư nhân trong nước chưa thể làm, hoặc chưa muốn làm. Tuy nhiên, DNNN là một tác nhân hay chủ thể thị trường; là tổ chức kinh doanh, phải được đối xử bình đẳng như các chủ thể khác của thị trường. Không coi và không sử dụng DNNN làm công cụ ổn định kinh tế vĩ mô, làm lực lượng vật chất để nhà nước điều tiết nền kinh tế, là công cụ thực hiện một số mục tiêu xã hội của nhà nước.  

- Tạo điều kiện phát triển khu vực kinh tế tư nhân theo hướng mở rộng không gian kinh tế cho khu vực tư nhân tham gia. 

- Đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho mọi doanh nghiệp thông qua tiếp tục rà soát, gỡ bỏ những ưu đãi đối với DNNN; thực hiện áp đặt kỷ luật thị trường, kỷ luật cạnh tranh, kỷ luật tài chính đối với các DNNN hoạt động kinh tế đảm bảo cạnh tranh công bằng với các doanh nghiệp khác.

- Rà soát, loại bỏ những đối xử bất bình đẳng không hợp lý; thực hiện cạnh tranh trung lập giữa DNNN với các doanh nghiệp khác, đảm bảo các nguyên tắc về đối xử bình đẳng đối với các thành phần kinh tế.

- Rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo sự nhất quán hơn giữa các quy định áp dụng đối với DNNN và doanh nghiệp tư nhân; giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân trong nước (đặc biệt chính sách bình đẳng về thuế và chính sách tiếp cận đất đai).

- Thiết lập một cơ chế xử lý khiếu nại của doanh nghiệp về các hành vi vi phạm nguyên tắc trung lập về cạnh tranh để các quy định có thể được thi hành nghiêm trên thực tế.

d) Hoàn thiện mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường, xác định rõ chức năng nhà nước và thị trường
- Nhà nước hoạt động theo thị trường và can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế không được trái với các nguyên tắc thị trường, mà phải thuận theo thị trường. Đặt sự can thiệp, điều tiết của Nhà nước vào những giới hạn trong khung pháp luật, không vượt giới hạn khách quan của thị trường và nhằm mục đích khắc phục những thất bại của thị trường.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển các loại thị trường, đặc biệt là thị trường các nhân tố sản xuất:

e) Thiết lập và giám sát cơ chế đánh giá tác động cạnh tranh của các chính sách, pháp luật, đặc biệt cơ chế đánh giá, quản lý chất lượng các quy định về kinh doanh.
- Quy định rõ làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và thẩm quyền của cơ quan quản lý cạnh tranh về đánh giá tác động cạnh tranh khi xây dựng, ban hành các chính sách và quy định pháp luật mới.

- Quy định rõ trách nhiệm, biện pháp xử lý các hành vi vi phạm nguyên tắc, quy định pháp luật về cạnh tranh của các cơ quan nhà nước và các DNNN nhằm duy trì môi trường kinh tế thực sự cạnh tranh, thực sự vì năng suất và hiệu quả.

- Kiện toàn cơ quan quản lý cạnh tranh theo hướng đảm bảo tính độc lập, tự quyết của cơ quan quản lý cạnh tranh; quy định rõ ràng về thẩm quyền chỉ đạo của các thiết chế nhà nước khác đối với cơ quan quản lý cạnh tranh theo hướng các cơ quan khác không được can thiệp vào hoạt động chuyên môn của cơ quan quản lý cạnh tranh.

g) Các giải pháp khác
- Kiện toàn bộ máy thực hiện điều tiết thị trường theo hướng tách cơ quan điều tiết thị trường khỏi cơ quan xây dựng chính sách và các doanh nghiệp để đảm bảo tính trung lập và hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tiết thị trường độc quyền. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN, xóa bỏ chế độ bộ chủ quản hay xóa bỏ vai trò “kép” của Bộ khi vừa thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, vừa thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, vừa thực hiện chức năng điều tiết thị trường,… Thực hiện yêu cầu của Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương năm khóa XII về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp; không là cơ quan quản lý hành chính nhà nước; và tách hoàn toàn với các bộ, UBND.

3.4. Tổ chức thực hiện
Căn cứ các mục tiêu, quan điểm và định hướng giải pháp nêu trên, Đề án đề nghị Thủ tướng Chính phủ phân công tổ chức thực hiện cho các bộ, ngành liên quan.
II. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO

1. Về phạm vi của Đề án
Có ý kiến cho rằng phạm vi của Đề án nên bao gồm tất cả các chính sách ngành.

Loại ý kiến khác cho rằng Đề án mang tính khung nên phạm vi của Đề án chỉ tập trung vào những nội dung, cấu phần cơ bản của chính sách cạnh tranh quốc gia để phân tích. Các ngành sẽ dựa vào khung chính sách cạnh tranh quốc gia để phân tích và thực hiện các điều chỉnh phù hợp.

Cơ quan soạn thảo đồng tình với loại ý kiến thứ hai vì mỗi ngành có những đặc thù riêng, Đề án này chỉ xây dựng các nguyên tắc, khung cơ bản để làm cơ sở cho các ngành.
2. Về cơ quan quản lý cạnh tranh
Có ý kiến cho rằng Đề án cần phân tích sâu hơn về mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh hiện nay và đề xuất và lựa chọn mô hình phù hợp cho Việt Nam trong thời gian tới.
Loại ý khác cho rằng Đề án chỉ xác định nguyên tắc hoạt động của cơ quan quản lý cạnh tranh để đảm bảo hiệu quả hoạt động của cơ quan này.

Cơ quan soạn thảo đồng tình với loại ý kiến thứ hai. Đề án chỉ đưa ra những nguyên tắc cơ bản đảm bảo cho cơ quan quản lý cạnh tranh hiệu quả, đó là tính độc lập, tự quyết và chịu trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý cạnh tranh còn mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh đang được xây dựng tại dự thảo Luật Cạnh tranh nhằm thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kết luận tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Trên đây là nội dung chủ yếu và những vấn đề cần xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ của Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia. 

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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